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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAMĐỀ CHÍNH THỨC



	      KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
        Môn: Giáo dục công dân – Lớp 11
         Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   
	MÃ ĐỀ: 802                                                                      





A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất?
	A. Chôn chất thải xuống đất.	B. Ủ chất thải hữu cơ để làm phân bón.
	C. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu.	D. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng.
 Câu 2. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?  
	A. Văn hóa.	B. Chính trị.	C. Kinh tế.		D. Xã hội.
 Câu 3. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
	A. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt.	
	B. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm.
	C. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.	
	D. Dùng điện để đánh bắt thủy sản.
 Câu 4. Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là
	A. cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
	B. góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học và công nghệ cho nhân dân.
	C. thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ cách mạng khoa học và công nghệ vào đời sống.
	D. phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng.
 Câu 5. Sau 3 năm được nhà nước cho vay vốn để phát triển sản xuất, anh A đã vươn lên làm giàu. Vậy anh A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
	A. Giải quyết việc làm.	B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
	C. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh.	D. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
 Câu 6. Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì đã có hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em chọn phương án  nào dưới đây?
	A. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không.
	B. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại.
	C. Đồng ý với ý kiến của vợ anh K để nuôi dạy con cho tốt.
	D. Đồng ý với ý kiến của anh K.
 Câu 7. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của
	A. giai cấp thống trị cầm quyền.	B. cán bộ, công chức nhà nước.
	C. tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.	D. quảng đại quần chúng nhân dân.
 Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo?  
	A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.	
	B. Mở rộng quy mô giáo dục.
	C. Phát huy nguồn lực con người.	
	D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Câu 9. Sau khi đi pic-nic tại rừng, nhóm bạn gồm H, K, N, V trước khi ra về không dập lửa đã đốt, dẫn đến cháy 2ha rừng. Cũng có mặt tại buổi pic-nic, nhưng T và R đã ra về trước đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ tài nguyên và môi trường?
	A. K, H, T và R.		B. K, H ,N, và R.	
	C. H, K, N và T.		D. H, K, N và V.
 Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?
	A. Cung cấp các phương tiện tránh thai.
	B. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
	C. Tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
	D. Cung cấp các dịch vụ dân số.
 Câu 11. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là
	A. giảm tỉ lệ thất nghiệp.		
	B. mở rộng thị trường lao động.
	C. thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.	
	D. phát triển nguồn nhân lực.
 Câu 12. Một trong những nhiệm vụ để xây dựng nền văn hóa ở nước ta là
	A. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	B. tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển văn hóa.
	C. nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân.
	D. cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng.
 Câu 13. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu, nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chính sách văn hóa, giáo dục?
	A. Khuyến khích H tiếp tục sử dụng các trang phục đó.
	B. Khuyên H nên chọn trang phục cho phù hợp.
	C. Mặc kệ, không quan tâm.
	D. Bắt chước, làm theo H.
 Câu 14. Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm này của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?
	A. An ninh và quốc phòng.	B. Giáo dục và đào tạo.
	C. Khoa học và công nghệ.	D. Tài nguyên và môi trường.
 Câu 15. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là 
	A. đầu tư cho chính sách dân số.
	B.  nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số.
	C. tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.
D. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
                                                  
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc đảm bảo những quyền nào của công dân? (2,0 điểm)
Câu 2: Em hiểu như thế nào là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc? Em hãy cho biết trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? (3,0 điểm)

                                                ----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


	HƯỚNG DẪN CHẤM      
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
        Môn: Giáo dục công dân – Lớp 11         
                                                   


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Đáp án mã đề: 802

01. A; 02. A; 03. C; 04. A; 05. D; 06. C; 07. D; 08. C; 09. D; 10. B; 11. C; 12. A; 13. B; 14. C; 15. D; 

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
II/ Đáp án các mã đề : 802 
Câu 1: (2,0 điểm) Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc đảm bảo những quyền sau đây của công dân
- Quyền lao động; (0,25 điểm)
- Quyền bình đẳng nam, nữ; (0,25 điểm)
- Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội; (0,25 điểm)
- Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe; (0,25 điểm)
- Quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động; (0,5 điểm)
- Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. (0,5 điểm)
Câu 2: 
a/ Em hiểu như thế nào là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc (1,0 điểm)
- Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống và bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. (1,0 điểm)
- Hoặc giải thích theo cách hiểu của học sinh, giáo viên thấy phù hợp (1,0 điểm)
b/ Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (2,0 điểm)
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa. (0,5 điểm)
- Thường xuyên nêu cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. (0,5 điểm)
- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước giàu mạnh, có lối sống lành mạnh. (0,5 điểm)
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán thói hư tật xấu trong xã hội. (0,5 điểm)

----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
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